
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỢNG TIẾN 

 

Số:    /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phượng Tiến, ngày    tháng 01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai kết quả huy động và tình hình sử dụng  

các quỹ nhân dân đóng góp năm 2024, xã Phượng Tiến  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỢNG TIẾN 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về quản lý 

ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp 

ngân sách; 

Căn cứ Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ tài chính hướng 

dẫn việc thực hiện công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà 

nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân; 

Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán  xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai kết quả huy động và tình hình sử dụng các quỹ nhân dân 

đóng góp năm 2024, xã Phượng Tiến  

(Theo biểu tổng hợp kết quả thu quỹ và Phụ lục số 1- Mẫu CKQ 01; Phụ lục 

số 2- Mẫu CKQ 02; Phụ lục số 5- Mẫu CKQ 05 đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Công chức Tài chính - Kế toán, các ban ngành đoàn 

thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- Chủ tịch và P.Chủ tịch UBND xã; 

- Các ban ngành thuộc xã; 

- Các trưởng thôn trong xã; 

- Lưu VP, KT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Anh 
 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 1                                           Mẫu CKQ 01 

UBND XÃ PHƯỢNG TIẾN 

 

- Tên Quỹ: Quỹ bảo trợ trẻ em 

- Địa chỉ: Xã Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM 2024 

 

Đơn vị: Việt Nam đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: 

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung  

4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có):  

               _____________ 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:  

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

24.174.000 

 

 

10.400.000 

 

 

 

 

 

 

 

34.574.000 

 

19.574.000 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa 

chỉ cụ thể:  

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của 

quỹ:  

3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có):  

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). 

- Chi tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp tết nguyên đán 

- Chi thăm hỏi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp đầu năm học 

- Chi hỗ trợ xóm, trường học tổ chức tết trung thu 

                      ____________ 

  

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

 

3.000.000 

1.000.000 

11.000.000 

 

 

15.000.000 

 Ngày    tháng  01 năm 2025 

Trưởng ban quản lý quỹ 

(Chủ tài khoản) 

     

 

 

 



 

  

Phụ lục số 1                                           Mẫu CKQ 01 

UBND XÃ PHƯỢNG TIẾN 

 

- Tên Quỹ: Quỹ đền ơn đáp nghĩa 

- Địa chỉ: Xã Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM 2024 

 

Đơn vị: Việt Nam đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: 

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: ) 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung  

4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có):  

               _____________ 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:  

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

41.334.200 

 

 

22.055.000 

 

 

 

 

 

 

63.389.200 

 

52.097.800 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa 

chỉ cụ thể:  

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của 

quỹ:  

3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): ghi theo từng 

mục đích cụ thể. 

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có).  

- Chi thăm hỏi người có công có hoàn cảnh khó khăn dịp tết 

-Vòng hoa mâm lễ thắp hương nhà bia 

- Chi thăm hỏi người có công có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày 

thương binh liệt sỹ. 

- Chi vòng hoa, mâm lễ thắp hương nhà bia 

____________ 

  

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

 

 

5.500.000 

1.996.000 

 

4.500.000 

2.295.400 

 

 

14.291.400 

 

 

Ngày    tháng  01 năm 2025 

Trưởng ban quản lý quỹ 

(Chủ tài khoản) 

 

 

    
 

 



 

  

Phụ lục số 1                                                   Mẫu CKQ 01 

UBND XÃ PHƯỢNG TIẾN 

 

- Tên Quỹ: Quỹ da cam 

- Địa chỉ: Xã Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM 2024 

 

Đơn vị: Việt Nam đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: 

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung  

4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có):  

               _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:  

 

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

14.138.000 

 

9.660.000 

 

 

 

 

 

 

 

23.798.000 

 

 

 

 

23.798.000 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa 

chỉ cụ thể:  

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của 

quỹ:  

3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có):  

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). 

               ____________ 

 

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày     tháng  01 năm 2025 

Trưởng ban quản lý quỹ 

(Chủ tài khoản) 

   
 

 
 

 



 

  

Phụ lục số 1                                            Mẫu CKQ 01 

UBND XÃ PHƯỢNG TIẾN 

 

- Tên Quỹ: Quỹ nhân đạo 

- Địa chỉ: Xã Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM 2024 

 

Đơn vị: Việt Nam đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: 

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung 

 4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có):  

               _____________ 

 

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

25.069.000 

 

 

9.650.000 

 

 

34.719.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.209.000 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa 

chỉ cụ thể:  

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của 

quỹ:  

3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có):  

- Chi đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm 

nghèo 

- Chi hỗ trợ gia đình bị tai nạn rủi ro có hoàn cảnh khó khăn 

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). 

           

 

 

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

3.500.000 

 

4.000.000 

 

   

 

 

7.500.000 

 

 

 

 Ngày    tháng  01 năm 2025 

Trưởng ban quản lý quỹ 

(Chủ tài khoản) 

     

 

 



 

  

Phụ lục số 1                                         Mẫu CKQ 01 

UBND XÃ PHƯỢNG TIẾN 

 

- Tên Quỹ: Quỹ vì người nghèo 

- Địa chỉ: Xã Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM 2024 

 

Đơn vị: Việt Nam đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: 

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung  

4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có):  

               _____________ 

 

 

 

Tổng cộng:  

 

 

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

38.138.000 

 

19.480.000 

 

 

 

 

57.618.000 

 

 

 

 

51.218.000 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa 

chỉ cụ thể:  

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của 

quỹ:  

3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có):  

- Chi tặng quà người nghèo có hoàn cảnh khó khăn 

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). 

                      ____________ 

  

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

6.400.000 

 

 

 

6.400.000 

 

 

 Ngày     tháng  01 năm 2025 

Trưởng ban quản lý quỹ 

(Chủ tài khoản) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

Phụ lục số 1                                            Mẫu CKQ 01 

UBND XÃ PHƯỢNG TIẾN 

 

- Tên Quỹ: Quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi 

- Địa chỉ: Xã Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM 2024 

 

Đơn vị: Việt Nam đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: 

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung  

4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có):  

               _____________ 

 

Tổng cộng:  

 

 

 

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

4.765.500 

 

 

21.370.000 

 

 

26.135.500 

 

 

 

8.415.500 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa 

chỉ cụ thể:  

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của 

quỹ:  

3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có):  

- Chi hỗ trợ chi hội người cao tuổi thôn hoạt động 

- Chi thăm hỏi người cao tuổi khó khăn 

- Thăm hỏi người cao tuổi ốm 

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). 

     

  

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

13.720.000 

4.00.000 

 

 

 

 

17.720.000 

 Ngày     tháng  01 năm 2025 

Trưởng ban quản lý quỹ 

(Chủ tài khoản) 

     

 

 

 

 



 

  

 

Phụ lục số 1                                           Mẫu CKQ 01 

UBND XÃ PHƯỢNG TIẾN 

 

- Tên Quỹ: Quỹ người mù 

- Địa chỉ: Xã Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM 2024 

 

Đơn vị: Việt Nam đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: 

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung  

4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có):  

               _____________ 

 

Tổng cộng:  

 

 

 

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

35.598.000 

 

 

4.586.000 

 

 

40.184.000 

 

 

 

 

36.184.000 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có 

địa chỉ cụ thể:  

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của 

quỹ:  

3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có):  

- Chi thăm hỏi hội viên hội người mù có hoàn cảnh khó khăn 

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). 

                      ____________ 

  

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

4.000.000 

 

 

 

4.000.000 

 Ngày    tháng  01 năm 2025 

Trưởng ban quản lý quỹ 

(Chủ tài khoản) 

 

 

 

 



 

  

 

Phụ lục số 1                                           Mẫu CKQ 01 

UBND XÃ PHƯỢNG TIẾN 

 

- Tên Quỹ: Quỹ thiên tai 

- Địa chỉ: Xã Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM 2025 

 

Đơn vị: Việt Nam đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: 

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung  

4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có):  

               _____________ 

 

Tổng cộng:  

 

 

 

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

2.776.000 

 

 

8.099.000 

 

 

10.875.000 

 

 

 

 

0 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có 

địa chỉ cụ thể:  

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của 

quỹ:  

3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có):  

-Chi nộp cấp trên 

- Chi sửa chữa đường giao thông 

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). 

                      ____________ 

  

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

5.936.000 

4.939.000 

 

 

 

10.875.000 

 Ngày    tháng  01 năm 2025 

Trưởng ban quản lý quỹ 

(Chủ tài khoản) 

 

 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ lục số 2 

  
Mẫu CKQ 02 

Đơn vị công bố thông tin: UBND xã Phượng Tiến 

   - Tên Quỹ: Đóng góp XD cơ sở hạ tầng 

   Địa chỉ:  xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa 

 - Số điện thoại (nếu có).... 

   QUYẾT TOÁN  THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số :     /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2025 của UBND xã Phượng Tiến) 

(Đơn vị: đồng) 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: 0 1- Chi đầu tư xây dựng công trình: 
             

91.259.000  

Thu từ các nguồn trong năm:   Kênh mương nội đồng xóm Hợp Thành, xã Phượng Tiến 
                 

30.000.000  

    - Hỗ trợ của ngân sách các cấp;   Kênh mương nội đồng xóm Lợi A, xã Phượng Tiến 
               

61.259.000 

    - Thu từ viện trợ, tài trợ trong và 

ngoài nước; 
  

  

    - Thu từ huy động đóng góp;(thu và 

thanh toán) 
             91.259.000  

  

Kênh mương nội đồng xóm Hợp 

Thành, xã Phượng Tiến 

                 

30.000.000    

Kênh mương nội đồng xóm Lợi A, xã 

Phượng Tiến 
               61.259.000 

  

    - Thu lãi từ khoản tiền gửi (nếu có)   
  

    - Thu khác  

 
 

  

Tổng cộng:               91.259.000      

    2- Chi hỗ trợ và đầu tư cho các mục đích khác.    

    3- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có).   

Tồn quỹ cuối kỳ 0  Tổng cộng:  91.259.000  

Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu.  

  
Phượng Tiến, Ngày    tháng 01 năm 2025 

 
 

Trưởng ban quản lý quỹ 

 
 

(Chủ tài khoản) 

  
  

  
  

    



 

  

 

Phụ lục số 5                                                                                                               

 
 

 Mẫu  CKQ 05 

Đơn vị công bố thông tin: UBND xã Phượng Tiến 

     Địa chỉ:  xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa 

   - Số điện thoại (nếu có)... 

     QUYẾT TOÁN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CHO CÔNG TRÌNH: KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG XÓM LỢI A, XÃ PHƯỢNG TIẾN  

(Kèm theo Quyết định số :    /QĐ-UBND ngày  tháng 01 năm 2025 của UBND xã Phượng Tiến) 

                                                                   

   

(Đơn vị tính: Đồng) 

 Các khoản thu Số tiền Các khoản chi Số tiền 

 1. Vốn hỗ trợ từ ngân sách              39.100.000  (Ghi chi tiết các khoản chi cho xây dựng công trình.)   

 - Vốn CT MTQG XD NTN (NS 

TW) 

               

39.100.000  
Chi phí phí xây dựng            100.359.000  

 - Vốn hỗ trợ xi măng (NS tỉnh)                  - Nền đường 
 

2. Viện trợ, tài trợ của nước ngoài:    - mặt đường 
 

 3. Huy động đóng góp của nhân dân: 61.259.000                              - Xi măng nhà nước hỗ trợ               

 4. Thu khác.                               -        

              ......................       

Tổng cộng 100.359.000              Tổng cộng               100.359.000  

Chênh lệch thu lớn hơn chi    Chênh lệch chi  lớn hơn thu    

Ghi chú: - Các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể 

các mức quy đổi thành tiền để ghi biểu.  
Phượng Tiến, Ngày   tháng 01 năm 2025 

               - Biện pháp xử lý số chênh lệch thu-chi Trưởng ban quản lý quỹ 

 (Chủ tài khoản) 

     

      

 
     

 
  

Hoàng Văn Anh 

 
  



 

  

Phụ lục số 5                                                                                                               

 
 

 Mẫu  CKQ 05 

Đơn vị công bố thông tin: UBND xã Phượng Tiến 

     Địa chỉ:  xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa 

   - Số điện thoại (nếu có)... 

     QUYẾT TOÁN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CHO CÔNG TRÌNH: KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG XÓM HỢP THÀNH, XÃ PHƯỢNG TIẾN  

(Kèm theo Quyết định số :     /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2025 của UBND xã Phượng Tiến) 

                                                                   

   

(Đơn vị tính: Đồng) 

 Các khoản thu Số tiền Các khoản chi Số tiền 

 1. Vốn hỗ trợ từ ngân sách 0  (Ghi chi tiết các khoản chi cho xây dựng công trình.)   

 - Vốn CT MTQG XD NTN (NS 

TW) 
0                Chi phí phí xây dựng 30.000.000  

 - Vốn hỗ trợ xi măng (NS tỉnh)                  - Nền đường 
 

2. Viện trợ, tài trợ của nước ngoài:    - mặt đường 
 

 3. Huy động đóng góp của nhân dân: 30.000.000                              - Xi măng nhà nước hỗ trợ               

 4. Thu khác.                               -        

              ......................       

Tổng cộng 30.000.000              Tổng cộng               30.000.000  

Chênh lệch thu lớn hơn chi    Chênh lệch chi  lớn hơn thu    

Ghi chú: - Các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể 

các mức quy đổi thành tiền để ghi biểu.  
Phượng Tiến, Ngày     tháng 01 năm 2025 

               - Biện pháp xử lý số chênh lệch thu-chi Trưởng ban quản lý quỹ 

 (Chủ tài khoản) 

     

      

 
     

 
  

Hoàng Văn Anh 
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